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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 27/12/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	6675
	Dương Văn Tuy
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	6679
	Đinh Thị Di Đan
	Hóa Hợp, Minh Hóa, Quảng Bình

	3
	6685
	Trần Văn Nghĩa
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	6701
	Trương Minh Thái
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5
	6702
	Phạm Thị Thân
	Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6
	6703
	Phan Tuấn Phong
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	6704
	Đào Văn Hưng
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	6705
	Hoàng Phước Long
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	6706
	Trần Thị Thanh Huyền
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	10
	6707
	Cao Thùy Linh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	6708
	Nguyễn Bách Khoa
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	6709
	Nguyễn Trọng Tường
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13
	6710
	Đoàn Thị Kiều Xoan
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	6711
	Đỗ Thị Thu Hồng
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15
	6712
	Hồng Vĩnh Thảo
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	6713
	Nguyễn Thị Thanh
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17
	6714
	Nguyễn Thị Tố Trinh
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	18
	6715
	Lê Thanh Quang
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	6716
	Hoàng Văn Dương
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20
	6717
	Phạm Phong Long
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	6718
	Nguyễn Thị Thanh Trang
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	6719
	Nguyễn Quốc Trung
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	6720
	Mai Văn Bình
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	24
	6721
	Phạm Thị Vân
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	25
	6722
	Hoàng Trung Thông
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	6723
	Đỗ Thị Vân
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27
	6724
	Trương Quang Lập
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	28
	6725
	Hoàng Anh Tuấn
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	6726
	Lê Thị Tuyết
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	6728
	Phạm Thị Hương Ly
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31
	6729
	Hoàng Thị Tây Thi
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	6730
	Lê Văn Phì
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	33
	6742
	Bùi Thị Thanh Thủy
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


